        DANH SÁCH  HỌC SINH THAM GIA HỘI GIẢNG CẤP HUYỆN

LỚP 1A - NĂM HỌC 2017-2018
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Lực học
	Ghi chú

	1
	Phạm Hải Anh
	1A
	K
	

	2
	Phạm Phan Việt Anh
	1A
	G
	

	3
	Phùng Gia Bảo
	1A
	K
	

	4
	Nguyễn Vũ  Bảo Chi
	1A
	K
	

	5
	Ng Thị Cẩm Chi
	1A
	G
	

	6
	Đồng Hoàng Dũng
	1A
	G
	

	7
	Đỗ Thùy Dương
	1A
	G
	

	8
	Lương Ngân Hà
	1A
	G
	

	9
	Ng` Ngọc Bảo Hân
	1A
	K
	

	10
	Ng Thị Ngọc Huyền
	1A
	G
	

	11
	Ng Thị Diệu Hương
	1A
	G
	

	12
	Trần Văn Kim
	1A
	K
	

	13
	Nghiêm Mai Liên
	1A
	G
	

	14
	Trần Thị Hà Linh
	1A
	G
	

	15
	Trần Thiện Nhân
	1A
	G
	

	16
	Đỗ Hà Phương
	1A
	G
	

	17
	Đặng Nhật Quang
	1A
	G
	

	18
	Hứa Đức Thịnh
	1A
	G
	

	19
	Cao Trần Thảo Trang
	1A
	G
	

	20
	Chử Tú Uyên
	1A
	G
	

	21
	Nguyễn Khôi Việt
	1A
	G
	

	22
	Nguyễn Thị Hải Yến
	1A
	G
	

	23
	Nguyễn Hải Nam
	1A
	K
	

	24
	Nguyễn Quang Minh
	1A
	K
	


  DANH SÁCH  HỌC SINH THAM GIA HỘI GIẢNG CẤP HUYỆN

LỚP 1B - NĂM HỌC 2017-2018

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Lực học
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Trần Nhật Anh
	1B
	G
	

	2
	Đồng Thị Trâm Anh
	1B
	G
	

	3
	Trần Quốc Bảo
	1B
	G
	

	4
	Hoàng Xuân Minh Bảo
	1B
	G
	

	5
	Nguyễn Trần Khánh Chi
	1B
	G
	

	6
	Bùi Ngọc Diệp
	1B
	G
	

	7
	Nguyễn Ngọc Diệp
	1B
	G
	

	8
	Nguyễn Anh Dũng
	1B
	K
	

	9
	Phạm Đức Duy
	1B
	G
	

	10
	Nguyễn Linh Đan
	1B
	G
	

	11
	Nguyễn Tiến Đạt
	1B
	K
	

	12
	Nguyễn Thái Kiên
	1B
	G
	

	13
	Phạm Thị Thanh Huyền
	1B
	K
	

	14
	Trần Đức Kỳ
	1B
	G
	

	15
	Vũ Tùng Lâm
	1B
	G
	

	16
	Lương Phạm Cát Linh
	1B
	G
	

	17
	Nguyễn Diệu Linh
	1B
	K
	

	18
	Nguyễn Hoàng Minh
	1B
	K
	

	19
	Hoàng Khôi Nguyên
	1B
	G
	

	20
	Nguyễn Hà Nhi
	1B
	G
	

	21
	Hoàng Đức Thắng
	1B
	G
	

	22
	Phạm Khánh Thi
	1B
	K
	

	23
	Vũ Đức Thuận
	1B
	
	

	24
	Chu Anh Thư
	1B
	G
	


DANH SÁCH  HỌC SINH THAM GIA HỘI GIẢNG CẤP HUYỆN

LỚP 1E - NĂM HỌC 2017-2018

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Học lực
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	1E
	G
	

	2
	Lê Ngọc Ánh
	1E
	G
	

	3
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	1E
	K
	

	4
	Trương Thanh Bình
	1E
	G
	

	5
	Trần Tiến Dũng
	1E
	G
	

	6
	Nguyễn Phúc Thái Hưng
	1E
	G
	

	7
	Mã Cát Linh
	1E
	G
	

	8
	Bùi Thị Trà My
	1E
	K
	

	9
	Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
	1E
	G
	

	10
	Nguyễn Thị Phương Nga
	1E
	G
	

	11
	Trần Vũ Yến Ngọc
	1E
	G
	

	12
	Đồng Trần Xuân Nhi
	1E
	G
	

	13
	Trần Vũ Hà Phan
	1E
	K
	

	14
	Vũ Trần Anh Quyết
	1E
	G
	

	15
	Ng. Thị Hồng Thơm
	1E
	G
	

	16
	Đồng Tiến Tài
	1E
	K
	

	17
	Đỗ Ngọc Tú
	1E
	G
	

	18
	Trần Thùy Trang
	1E
	K
	

	19
	Phan Thanh Trúc
	1E
	G
	

	20
	Nguyễn Hà Thương
	1E
	G
	

	21
	Bùi Quang Vinh
	1E
	G
	

	22
	Trần Huy Tiến
	1E
	K
	

	23
	Nguyễn Kiều Trang
	1E
	G
	

	24
	Chử Yến Nhi
	1E
	K
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